
ỦY BAN NHÂN DÂN 

                    XÃ IA GRAI 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ia Grai, ngày       tháng 8 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng  

tại các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn xã Ia Grai 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA GRAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết 57/NQ-TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 23/7/2025 của UBND xã Ia Grai về 

triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về Phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

trên địa bàn xã Ia Grai năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa- Xã hội. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 28 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, làng, tổ dân phố trên 

địa bàn xã Ia Grai, gồm các ông, bà có tên sau đây: 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng:  

1. Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn các thôn, 

làng, tổ dân phố. 

2. Trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất, người dân 

trên địa bàn ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các 

dịch vụ chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt cụ thể như 

sau: 

- Về chính quyền số: 

+ Thông tin, tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của người dân, 

doanh nghiệp trên địa bàn về việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch 

vụ số do các cơ quan nhà nước cung cấp; tương tác với chính quyền thông qua môi 

trường số, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số tại địa phương. 

+ Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trên địa bàn sử dụng các 

dịch vụ công trực tuyến. 

+ Hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông 

tin như: VNeID; phản ánh, kiến nghị trên Tổng đài tỉnh Gia Lai; sổ sức khỏe điện tử… 

- Về kinh tế số: 

+ Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân trên 

địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử như “voso.vn”, “postmart.vn”… 



+ Hướng dẫn, hỗ trợ đưa 100% sản phẩm OCOP tại địa phương lên các sàn giao 

dịch thương mại điện tử. 

+ Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất, quảng bá sản phẩm, dịch 

vụ trên các trang thông tin điện tử, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội (Zalo, 

facebook…). 

+ Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất, người dân lựa chọn, ứng 

dụng công nghệ số phù hợp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Về xã hội số: 

+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn cho người dân về chuyển đổi số, 

các ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các cuộc họp tại thôn, làng, tổ dân phố; các 

cuộc họp của các tổ chức đoàn thể chính trị … 

+ Hướng dẫn, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Internet, 

dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, học trực tuyến và các ứng 

dụng thông minh khác… 

+ Hướng dẫn người dân mở tài khoản thanh toán điện tử. 

+ Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các 

nhu cầu thiết yếu như: thanh toán không dùng tiền mặt; sử dụng các dịch vụ y tế số; sử 

dụng các dịch vụ giáo dục số; bảo hiểm xã hội số; phòng chống dịch…thông qua các 

nền tảng số. 

+ Hướng dẫn người dân tạo lập hòm thư điện tử (email), để trao đổi giao dịch 

trên Internet và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến… 

+ Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cơ quan, tổ chức tại địa phương trong việc 

sử dụng tài khoản định danh, các tiện ích thông qua thẻ Căn cước công dân, ứng dụng 

VNeID; kết hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội như: Phối hợp với ngân hàng 

chi trả trợ cấp; hỗ trợ người cao tuổi, người có công… 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND xã và Chủ tịch 

UBND xã. 

Điều 3. Thiết lập kênh thông tin: 

- Tổ công nghệ số cộng đồng thiết lập kênh điều hành, chỉ đạo, trao đổi thông tin 

trên các mạng xã hội (Zalo,…) để tương tác, trao đổi hàng ngày, báo cáo nhanh tình 

hình triển khai thực hiện. 

- Các Tổ công nghệ số cộng đồng khi trao đổi trên kênh điều hành chỉ được sử 

dụng vào việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, công tác thông tin báo 

cáo về các nhiệm vụ chuyển đổi số, không sử dụng kênh thông tin này cho các việc 

ngoài nhiệm vụ về chuyển đổi số. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội, Trưởng 

Công an xã, các bộ phận có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu VP, VHXH. 

               CHỦ TỊCH 

    

 

 

 

 

              Đỗ Văn Đông 
 



DANH SÁCH 

28 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, làng, tổ dân phố   

trên địa bàn xã Ia Grai 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /8/2025  

của Chủ tịch UBND Xã Ia Grai 

 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Phân công 

 1. TỔ DÂN PHỐ 1 

1  Nguyễn Văn Bình 
Bí thư chi bộ kiêm 

Tổ trưởng tổ dân phố 
0984387189 Tổ trưởng 

2  Lê Thị Ngân Trưởng Ban công tác mặt trận 0355384905 Tổ phó 

3  Nguyễn Thị Nở Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0389403212 Tổ viên 

4  Lê Thị Tới Chi hội trưởng Hội nông dân 0372141202 Tổ viên 

5  Võ Thành Toàn Tổ trưởng tổ An ninh trật tự 0368763750 Tổ viên 

6  Phạm Văn Diệu Bí thư chi đoàn 0868162139 Tổ viên 

2. TỔ DÂN PHỐ 2 

1  Hoàng Văn Thắng 
Bí thư chi bộ kiêm 

Tổ trưởng tổ dân phố 
0984874248 Tổ trưởng 

2  Vũ Đình Tưởng Trưởng Ban công tác mặt trận 0369138137 Tổ phó 

3  Trần Thị Lan Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0362012424 Tổ viên 

4  Đỗ Xuân Hồi Chi hội trưởng Hội nông dân 0385891307 Tổ viên 

5  Nguyễn Văn Tuấn Tổ viên tổ An ninh trật tự 0982229970 Tổ viên 

6  Vũ Thị Hồng Bí thư chi đoàn 0377573020 Tổ viên 

3. TỔ DÂN PHỐ 3 

1  Chu Thành Nhơn 
Bí thư chi bộ kiêm 

Tổ trưởng tổ dân phố 
0986425912 Tổ trưởng 

2  Nguyễn Phùng Chiến Trưởng Ban công tác mặt trận 0982005842 Tổ phó 

3  Vũ Thị Hải Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0386781635 Tổ viên 

4  Phạm Văn Thuần Chi hội trưởng Hội nông dân 0825576856 Tổ viên 

5  Hồ Chí Quyết Tổ trưởng tổ An ninh trật tự 0911342355 Tổ viên 

6  Trần Thị Tươi Bí thư chi đoàn 0328525906 Tổ viên 

4. TỔ DÂN PHỐ 4 

1  Đỗ Ngọc Kiêm 
Bí thư chi bộ kiêm 

Tổ trưởng tổ dân phố 
0399230448 Tổ trưởng 

2  Đỗ Thị Khích Trưởng Ban công tác mặt trận 0986132029 Tổ phó 

3  Đặng Văn Thông Tổ trưởng tổ An ninh trật tự 0794699779 Tổ viên 

4  Nguyễn Thị Hằng Bí thư chi đoàn 0332294567 Tổ viên 



5  Nguyễn Thị Hải Lý Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0794616243 Tổ viên 

6  Vũ Trọng Quy Chi hội trưởng Hội nông dân 0816860596 Tổ viên 

5. TỔ DÂN PHỐ 5 

1  Phan Xuân Tân 
Bí thư chi bộ kiêm 

Tổ trưởng tổ dân phố 
0975266034 Tổ trưởng 

2  Nguyễn Thị Dung Trưởng Ban công tác mặt trận 0385123496 Tổ phó 

3  Lê Thị Minh Thu Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0326755131 Tổ viên 

4  Trần Xuân Tuyến Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0985926357 Tổ viên 

5  Nguyễn Sỹ Lam Trường Tổ viên tổ An ninh trật tự 0968802834 Tổ viên 

6  Trần Thị Hiền Bí thư chi đoàn 0986396834 Tổ viên 

6. TỔ DÂN PHỐ 6 

1  Trần xuân Trung 
Bí thư chi bộ kiêm 

Tổ trưởng tổ dân phố 
0356364825 Tổ trưởng 

2  Lê Thị Dung Trưởng Ban công tác mặt trận 0988486507 Tổ phó 

3  Nguyễn Thị Liên Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0336977532 Tổ viên 

4  Trần Văn Chuyên Chi hội trưởng Hội nông dân 0375563435 Tổ viên 

5  Lê Văn Linh Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0942644258 Tổ viên 

6  Vũ Mạnh Hoàng Bí thư chi đoàn 0377172103 Tổ viên 

7. TỔ DÂN PHỐ 7 

1  Mai Văn Ninh 
Bí thư chi bộ kiêm 

Tổ trưởng tổ dân phố 
0369874837 Tổ trưởng 

2  Phạm Thị Mai Trưởng Ban công tác mặt trận 0987160707 Tổ phó 

3  Huỳnh Thị Chủng Chi hội trưởng Hội nông dân 0825576765 Tổ viên 

4  Lê Thị Thanh Thuý Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0989688384 Tổ viên 

5  Nguyễn Quang Định Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0901933345 Tổ viên 

6  Hoàng Đình Hậu Bí thư chi đoàn 0372128387 Tổ viên 

8. THÔN THẮNG TRẠCH 1 

1  Nguyễn Văn Tiến 
Bí thư chi bộ kiêm 

Thôn trưởng 
0395459469 Tổ trưởng 

2  Hồ Tiến Dũng Trưởng Ban công tác mặt trận 0987376916 Tổ phó 

3  Phạm Thị Liễu Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0824931632 Tổ viên 

4  Nguyễn Văn Thuần Chi hội trưởng Hội nông dân 0986076804 Tổ viên 

5  Trần Văn Dũng Tổ viên Tổ An ninh trật tự 0868014978 Tổ viên 

6  Nguyễn Thị Thanh Vân Bí thư chi đoàn 0365090441 Tổ viên 



9. THÔN THẮNG TRẠCH 2 

1  Nguyễn Thị Thanh 
Bí thư chi bộ kiêm 

Thôn trưởng 
0326102928 Tổ trưởng 

2  Đỗ Văn Anh Trưởng Ban công tác mặt trận 0368644681 Tổ phó 

3  Lê Thị Dung Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0334685178 Tổ viên 

4  Nguyễn Ngọc Kết Chi hội trưởng Hội nông dân 0988374970 Tổ viên 

5  Thiều Hữu Hợp Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0932596326 Tổ viên 

6  Trần Thị Ngọc Bí thư chi đoàn 0866454005 Tổ viên 

10. THÔN 1 

1  Trần Đức Đạt 
Bí thư chi bộ kiêm 

Thôn trưởng 
0852291617 Tổ trưởng 

2  Trần Văn Toản Trưởng Ban công tác mặt trận 0977632638 Tổ phó 

3  Võ Thị Phương Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0988308733 Tổ viên 

4  Nguyễn Thị Huyền Chi hội trưởng Hội Nông dân 0337359506 Tổ viên 

5  Nguyễn Xuân Tài Tổ phó tổ Tổ An ninh trật tự 0967300168 Tổ viên 

6  Trần Quốc Việt Bí thư chi đoàn 0931185008 Tổ viên 

11. THÔN 2 

1  Mai Xuân Ngọc 
Bí thư chi bộ kiêm 

Thôn trưởng 
0978293384 Tổ trưởng 

2  Ngô Lê Vũ Trưởng Ban công tác mặt trận 0985236026 Tổ phó 

3  Lê Thị Hoa Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0369034779 Tổ viên 

4  Trần Thị Thuận Chi hội trưởng Hội Nông dân 0976994854 Tổ viên 

5  Nguyễn Đình Thạnh Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0869634008 Tổ viên 

6  Phạm Văn Hạnh Bí thư chi đoàn 0338890206 Tổ viên 

12. LÀNG YAM 

1  Ksor Han 
Bí thư chi bộ kiêm 

Thôn trưởng 
0387013680 Tổ trưởng 

2  Rơ Châm H' Bin Trưởng Ban công tác mặt trận 0964585786 Tổ phó 

3  Ka Pă Yan Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0392307674 Tổ viên 

4  Rơ Mah Bí Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0782771448 Tổ viên 

5  Rơ Châm Tha Chi hội trưởng Hội Nông dân 0344664957 Tổ viên 

6  Rơ Măh Bé Bí thư chi đoàn 0949438058 Tổ viên 

13. LÀNG KÉP 

1  Rơ Châm Bóp 
Bí thư chi bộ kiêm 

Thôn trưởng 
0377670230 Tổ trưởng 



2  Rơ Châm Thép Trưởng Ban công tác mặt trận 0345941125 Tổ phó 

3  Rơ Lan Oan Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0794614464 Tổ viên 

4  Rơ Măh Núc Chi hội trưởng Hội Nông dân 0348481553 Tổ viên 

5  Ksor Tul Tổ phó Tổ An ninh trật tự 0345221611 Tổ viên 

6  Puih Bra Bí thư chi đoàn 0385938205 Tổ viên 

14. LÀNG ORÊ 1 

1  Nguyễn Ngọc Lâm Bí thư chi bộ 0339239739 Tổ trưởng 

2  Rơ Mah Thúy Thôn trưởng 0392805702 Tổ phó 

3  Puih Myik Trưởng Ban công tác mặt trận 0862047135 Tổ viên 

4  Rơ Mah Nhi Chi hội trưởng Hội Nông dân 0357034705 Tổ viên 

5  Rơ Mah Niên Bí thư chi đoàn 0328824429 Tổ viên 

6  Rơ Mah Klát Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0986650549 Tổ viên 

7  Ksor HLaih Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0769420277 Tổ viên 

15. LÀNG ORÊ 2 

1  Lê Sỹ Thiềng 
Bí thư chi bộ kiêm 

Thôn trưởng 
0977898448 Tổ trưởng 

2  Vũ Khánh Ly Trưởng Ban công tác mặt trận 0352831245 Tổ phó 

3  Nguyễn Thị Lợi Chi hội trưởng Hội Nông dân 0395473927 Tổ viên 

4  Puih Bơi Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0378491115 Tổ viên 

5  Phạm Đức Kiên Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0396558435 Tổ viên 

6  Puih Hrức Bí thư chi đoàn 0782710698 Tổ viên 

16. LÀNG GỘK 

1  Puih Boch 
Bí thư chi bộ kiêm 

Thôn trưởng 
0376825842 Tổ trưởng 

2  H’Noel Knul Trưởng Ban công tác mặt trận 0972357616 Tổ phó 

3  Puih Núi Chi hội trưởng Hội Nông dân 0772451081 Tổ viên 

4  Puih Hlý Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0388777318 Tổ viên 

5  Dương Tấn Hòa Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0986861448 Tổ viên 

6 Puih Leo Bí thư chi đoàn 0973572671 Tổ viên 

17. LÀNG MÈO 

1  Rơ Mah Úy 
Bí thư chi bộ kiêm 

Thôn trưởng 
0974178857 Tổ trưởng 

2  Lê Võ Nghiêm Trưởng Ban công tác mặt trận 0905380881 Tổ phó 



3  Puih MLaih Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0336176140 Tổ viên 

4  Puih Hyaih Chi hội trưởng Hội nông dân 0971238702 Tổ viên 

5  Puih Gíu Bí thư chi đoàn 0862404048 Tổ viên 

6  Rơ Mah ALéch Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0772564189 Tổ viên 

18. LÀNG KHỚP 

1  Puih Peng 
Bí thư chi bộ kiêm 

Thôn trưởng 
0979544824 Tổ trưởng 

2  Puih Đức Trưởng Ban công tác mặt trận 0394404418 Tổ phó 

3  Puih HRih Chi hội trưởng Hội nông dân 0362896736 Tổ viên 

4  Puih Hui Bí thư chi đoàn 0376753402 Tổ viên 

5  Phạm Thị Hòa Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0344725187 Tổ viên 

6  Rơ Châm Bóp Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0387077713 Tổ viên 

19. LÀNG CHÂM 

1  Puih HLáp 
Bí thư chi bộ kiêm 

Thôn trưởng 
0379652418 Tổ trưởng 

2  Rơ Châm Nhát Trưởng Ban công tác mặt trận 0386220620 Tổ phó 

3  Rơ Mah Dang Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0357956602 Tổ viên 

4  Siu Hông Chi hội trưởng Hội nông dân 0372549352 Tổ viên 

5  Rơ Mah Nhi Bí thư chi đoàn 0962249648 Tổ viên 

6  Tô Văn Chương Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0332455616 Tổ viên 

20. LÀNG HLŨH 

1  Rơ Châm Chiếc Bí thư chi bộ 0973509448 Tổ trưởng 

2  Puih Đim Thôn Trưởng 0865570890 Tổ phó 

3  Rơ Mah Hlunh Trưởng Ban công tác mặt trận 0355489628 Tổ viên 

4  Puih Han Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0935886978 Tổ viên 

5  Rơ Lan Riu Chi hội trưởng Hội nông dân 0346490484 Tổ viên 

6  Rơ Lan BLích Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0905308356 Tổ viên 

7  Rơ Lan Hồng Bí thư chi đoàn 0935868410 Tổ viên 

21. LÀNG BẸK 

1  Nguyễn Văn Thành Bí thư chi bộ 0988787633 Tổ trưởng 

2  Puih Ty Thôn trưởng 0399311634 Tổ phó 

3  Puih HRóc Trưởng Ban công tác mặt trận 0353353189 Tổ viên 



4  Puih HChanh Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0369579397 Tổ viên 

5  Phạm Quang Tạo Chi hội trưởng Hội nông dân 0358425507 Tổ viên 

6  Nguyễn Hồng Ninh Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0987347725 Tổ viên 

7  Puih Trường Bí thư chi đoàn 0792382798 Tổ viên 

22. LÀNG ÚT 2 

1  Nguyễn Xuân Tín 
Bí Thư chi bộ kiêm 

Thôn trưởng 
0366290925 Tổ trưởng 

2  Lê Văn Tạo Trưởng Ban công tác mặt trận 0986658102 Tổ phó 

3  Nguyễn Thị Minh Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0384144160 Tổ viên 

4  Chu Văn Thiệp Chi hội trưởng Hội nông dân 0388423455 Tổ viên 

5  Rơ Châm Chiu Bí thư chi đoàn 0367404082 Tổ viên 

6  Nguyễn Tiến Hoa Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0379052556 Tổ viên 

23. THÔN THANH BÌNH 

1  Nguyễn Xuân Tùng 
Bí Thư chi bộ kiêm 

Thôn trưởng 
0989756014 Tổ trưởng 

2  Nguyễn Thái Học Trưởng Ban công tác mặt trận 0368907950 Tổ phó 

3  Dương Thị Nhàn Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0973508532 Tổ viên 

4  Phạm Văn Chung Chi hội trưởng Hội nông dân 036862240 Tổ viên 

5  Lê Văn Khoa Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0987484122 Tổ viên 

6  Trần Mạnh Nhất Bí thư chi đoàn 0393716877 Tổ viên 

24. LÀNG PĂNG GOL - PHÙ TIÊN 

1  Nguyễn Xuân Thu Bí thư chi bộ 0975511488 Tổ trưởng 

2  Trần Thanh An Thôn trưởng 0365597803 Tổ phó 

3  Trần Viết Nhân Trưởng Ban công tác mặt trận 0386622839 Tổ viên 

4  Nguyễn Thị Oanh Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0395541376 Tổ viên 

5  Nguyễn Văn Luân Chi hội trưởng Hội nông dân 0964203989 Tổ viên 

6  Nguyễn Quang Thương Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0915501680 Tổ viên 

7  Rơ Châm Mích Bí thư chi đoàn 0372493083 Tổ viên 

25. THÔN CHƯ HẬU 6 

1  Nguyễn Văn Hùng 
Bí thư chi bộ kiêm 

Thôn trưởng 
0387136179 Tổ trưởng 

2  Nguyễn Quang Thiện Trưởng Ban công tác mặt trận 0336220179 Tổ phó 



3  Trần Thị Thanh Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0377881200 Tổ viên 

4  Vũ Mộng Lân Chi hội trưởng Hội nông dân 0392894545 Tổ viên 

5  Nguyễn Trọng Lập Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0334761688 Tổ viên 

6  Đặng Văn Thành Bí thư chi đoàn 0769262277 Tổ viên 

26. LÀNG NGAI YỐ 

1  Nguyễn Tiến Nghiêm 
Bí thư chi bộ kiêm 

Thôn trưởng 
0984609778 Tổ trưởng 

2  Trần Khắc Hà Trưởng Ban công tác mặt trận 0982534221 Tổ phó 

3  Nguyễn Thị Hải Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0352868412 Tổ viên 

4  Puih Grăng Chi hội trưởng Hội nông dân 0397756693 Tổ viên 

5  Tống Xuân Thành Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0987747671 Tổ viên 

6  Puih Lư Bí thư chi đoàn 0365255360 Tổ viên 

27. LÀNG DUN DE 

1  Nguyễn Minh Dược Bí thư chi bộ 0362705116 Tổ trưởng 

2  Rơ Châm Thanh Thôn trưởng 0974603789 Tổ phó 

3  Rơ Châm Đeo Trưởng Ban công tác mặt trận 0372926258 Tổ viên 

4  Rơ Châm The Chi hội phó Hội phụ nữ 0386113591 Tổ viên 

5  Ngô Thế Toản Chi hội trưởng Hội nông dân 0366576368 Tổ viên 

6  Phạm Tiến Dũng Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0378968453 Tổ viên 

7  Rơ Châm Đan Bí thư chi đoàn 0769401080 Tổ viên 

28. THÔN HỢP THÀNH 

1  Nguyễn Trọng Cảnh Bí thư chi bộ 0374725996 Tổ trưởng 

2  Lê Hậu Lĩnh Thôn trưởng 0369408232 Tổ phó 

3  Đỗ Ngọc Tiên Trưởng Ban công tác mặt trận 0778556135 Tổ viên 

4  Trần Thị Toan Chi hội trưởng Hội phụ nữ 0399791654 Tổ viên 

5  Trần Đình Khiên Chi hội trưởng Hội nông dân 0355771530 Tổ viên 

6  Đào Minh Họa Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự 0985480587 Tổ viên 

7  Đỗ Nhật Hoàng Bí thư chi đoàn 0344047779 Tổ viên 
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